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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân 
phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định tại khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 
số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 73 Luật Giá số 
16/2023/QH15.

Phạm vi điều chỉnh xây dựng theo quy định 
tại khoản 1 Điều 65 Nghị định 78/2025/NĐ-
CP “Phạm vi điều chỉnh của văn bản phải nêu 
các nội dung chính của văn bản; trường hợp 
văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, 
khoản giao quy định chi tiết thì phải nêu cụ 
thể điều, khoản đó tại điều, khoản quy định về 
phạm vi điều chỉnh của văn bản”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị có liên quan 
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

 Đối tượng áp dụng xây dựng trên cơ sở rà soát 
các đối tượng phải thực hiện văn bản sau khi 
văn bản có hiệu lực, bao gồm đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
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Cà Mau.

Điều 3. Hình thức hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1. Hộ gia đình, cá nhân chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua một trong các hình thức 
cụ thể sau:

a) Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt;

b) Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;

c) Thông qua số lượng nhân khẩu tại hộ gia đình.

2. Hình thức chi trả thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt khi 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

a) Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và mức kinh phí phải chi 
trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy 
định tại Điều 4 Quyết định này. Giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt 
khác nhau tương ứng với các dung tích chứa rác.

b) Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt quy định tại 
khoản này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và 

Do hình thức hộ gia đình, cá nhân phải chi trả 
là một phần của Giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Giá 
dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân). Vì 
vậy, hình thức thu tại Quyết định này cần tương 
thích với hình thức thu giá dịch vụ thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để 
áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.
Nội dung quy định này tham khảo theo hình 
thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng 
hoặc thể tích chất thải quy định tại Điều 30 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; tham khảo 
quy định của thành phố Hồ Chí Minh, thành 
phố Hà Nội. Đồng thời, tiếp thu, hiệu chỉnh 
theo góp ý của các sở, ngành địa phương để 
phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại 
tỉnh Cà Mau



3

QUY 
PHẠM 
PHÁP 
LUẬT 
HIỆN 
HÀNH

DỰ THẢO VĂN BẢN THUYẾT MINH

Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT.

c) Cơ sở sản xuất và phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt là cơ sở 
chuyên biệt hoặc cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Ủy ban 
nhân dân cấp xã lựa chọn cơ sở sản xuất và phân phối bao bì đựng chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo quy định.

d) Cơ sở phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt thực hiện phân phối cho 
hộ gia đình, cá nhân theo hình thức bán, thông qua định mức số lượng bao bì 
cố định hằng tháng hoặc phương thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương.

đ) Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải quyết định chọn mua bao bì đựng chất 
thải rắn sinh hoạt với số lượng, dung tích bao bì phù hợp với nhu cầu.

e) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của bao bì được xác định theo hệ số quy 
đổi dung tích bao bì lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều này.

3. Hình thức chi trả thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt 
khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thống kê số lượng, loại thể tích thiết bị chứa 
đựng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại (không bao gồm chất thải rắn có khả 
năng tái chế, tái sử dụng và chất thải nguy hại đã được phân loại riêng) của cá 
nhân, hộ gia đình trong một khoảng thời gian do các bên (cộng đồng dân cư, 
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đơn vị thu gom, vận chuyển, Ủy ban nhân dân cấp xã) tự thỏa thuận để làm cơ 
sở xác định mức kinh phí chi trả theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh.

b) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh xác định theo một trong các 
cách thức sau: Cân xác định khối lượng; thống kê số lượng, loại thể tích thiết 
bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt và áp dụng hệ số quy đổi (01 m³ tương 
đương 420kg) hoặc theo quy định pháp luật hiện hành khác (nếu có), hệ số này 
áp dụng chung cho cả bao bì lẫn thiết bị chứa đựng; cách thức khác phù hợp 
với địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn áp dụng cách xác định khối 
lượng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ khối lượng rác phát sinh.

4. Hình thức chi trả thông qua số lượng nhân khẩu tại hộ gia đình khi chưa thực 
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Khối lượng chất thải rắn sinh 
hoạt của cá nhân, hộ gia đình được tính theo quy chuẩn hiện hành về lượng 
chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bình quân của 01 người trong 01 ngày và bình 
quân nhân khẩu của một hộ gia đình (người có mặt tại hộ gia đình trong tháng). 
Lượng chất thải rắn phát sinh bình quân của 01 người trong 01 ngày áp dụng 
tại khoản này cụ thể như sau: đô thị loại II định mức 1,0 kg/người/ngày, đô thị 
loại III định mức 0,9 kg/người/ngày, khu dân cư nông thôn tập trung định mức 
0,5 kg/người/ngày.

Điều 4. Mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận Cơ sở xây dựng mức thu dựa trên cơ sở giá tối 
đa thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đã được 
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chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với trường hợp khu vực dân cư (đoạn, tuyến 
đường, khu dân cư, ấp, khóm và các khu vực xác định khác) đã được Ủy ban nhân 
dân cấp xã công nhận hoàn thành thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: hộ gia đình, cá nhân không phải chi 
trả kinh phí. 

b) Chất thải nguy hại: hộ gia đình, cá nhân không phải chi trả kinh phí. 

c) Chất thải thực phẩm: 273 đồng/kg.

d) Chất thải rắn sinh hoạt khác: 280 đồng/kg. 

đ) Chất thải cồng kềnh: 470 đồng/kg.

e) Trường hợp không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định tại điểm a, b, 
c khoản này: hộ gia đình, cá nhân phải chi trả mức kinh phí như đối với chất thải 
rắn sinh hoạt khác theo quy định tại điểm d khoản này.

2. Mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với trường hợp khu vực dân cư chưa phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 
1465/QĐ-UBND ngày 24/4/2026. Mức thu từ 
hộ gia đình, cá nhân chỉ tính một phần (chỉ có 
giá xử lý) và lựa chọn mức vùng IV là mức thấp 
nhất (do mức thu hiện hành thấp nên lựa chọn 
mức thấp nhất để tạo đồng thuận trong Nhân 
dân).
- Chất thải thực phẩm tính theo giá tối đa đối 
với dịch vụ vận chuyển: 273.992 đồng/tấn, 
tương đương 273 đồng/kg.
- Chất thải khác còn lại: 280.881 đồng tấn 
tương đương 280 đồng/kg.
- Chất thải tái sử dụng tái chế và chất thải nguy 
hại: không thu theo quy định tại khoản 1 Điều 
79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 “chất 
thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất 
thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân 
đã được phân loại riêng thì không phải chi trả 
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý”.
Mức thu này là một phần chi phí so với giá dịch 
vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh 
chất thải rắn sinh hoạt. 
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theo Quyết định này.

3. Mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả được sử dụng để trang trải chi 
phí cho hoạt động thu và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân theo hợp đồng của Ủy ban nhân dân cấp 
xã với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: “Giá dịch 
vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh 
chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, 
cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại 
các khoản 1, 3 và 4 Điều 79 Luật Bảo vệ môi 
trường phải trả cho hoạt động thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;”. Theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT: “Giá dịch vụ thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và các đối 
tượng quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP được tính theo nguyên tắc 
có sự bù đắp thông qua ngân sách địa 
phương”. Vì vậy, tại Quyết định này mức kinh 
phí được xây dựng như sau:
- Chi phí tại khoản 1 (rác thải đã phân loại) 
không tính chi phí thu gom và chi phí xử lý.
- Chi phí tại khoản 2 (rác thải chưa phân loại) 
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không tính chi phí thu gom.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2026.

Thời hạn dài để đảm bảo công tác chuẩn bị 
thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 
thực hiện Quyết định này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các 
khó khăn, vướng mắc theo quy định. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quản lý, 
sử dụng kinh phí thu được từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Thực hiện trách nhiệm được giao tại Điều 3, Điều 4 Quyết định này. 

b) Lựa chọn hình thức thu phù hợp trong số các hình thức đã được quy định tại 
Điều 3 Quyết định này và áp dụng mức thu tương ứng theo quy định tại Điều 
4 Quyết định này. Thông báo công khai đến hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
quản lý các thông tin về đơn vị thực hiện thu, mức thu và hình thức thu để 
người dân biết, thực hiện đúng quy định.

Nội dung tổ chức thực hiện được soạn thảo 
bám theo chức năng, nhiệm vụ được giao
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c) Chỉ đạo thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí hộ gia đình, cá nhân 
phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
theo quy định. Giao chỉ tiêu cho các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện thu mức 
kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả; giám sát việc thực hiện công tác thu 
của các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn quản lý. 

d) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của hộ gia đình, cá nhân trong việc 
thực hiện nộp chi trả mức kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt đầy đủ và tham gia giám sát chất lượng dịch vụ do các đơn vị cung 
ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện.

4. Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

a) Tổ chức thu kinh phí hộ gia đình, cá nhân chi trả cho công tác thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo hợp đồng với Ủy ban 
nhân dân cấp xã, hợp đồng phải cụ thể hình thức, mức thu, thời điểm thu, hình 
thức thanh toán, trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác theo 
quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo chỉ tiêu được giao.

b) Định kỳ báo cáo kinh phí thu được từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn với 
Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30 hằng tháng để giám sát việc thực hiện, 
làm cơ sở nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chi trả kinh phí theo quy định. 
Báo cáo quyết toán thu hàng năm chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm 
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liền kề sau năm báo cáo.

5. Hộ gia đình, cá nhân:

a) Phân loại riêng chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt, lưu chứa chất 
thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định hoặc chuyển 
đến điểm thu gom chất thải nguy hại chung theo hướng dẫn của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

b) Chi trả mức kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 
quy định.

c) Giám sát và phản ánh với chính quyền địa phương khi phát hiện các đơn vị 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện không đúng thời 
gian, tần suất thu gom hoặc địa điểm xử lý theo quy định.

6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Phụ lục Mức kinh phí (chưa bao gồm 
VAT)

STT Đối tượng Đơn vị tính
Đô thị 
loại II

Đô thị 
loại III

Khu dân 
cư nông 

Khu vực dân cư chưa phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn áp dụng mức thu theo 
nhân khẩu; 
Mức kinh phí nhân khẩu = định mức phát sinh 
(kg/người/ngày) x 30 ngày x giá vận chuyển, 
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thôn tập 
trung

1 Hộ gia đình, cá 
nhân

đồng/nhân 
khẩu/tháng 13.000 12.000 6.000

Mức kinh phí = nhân khẩu (người có mặt tại hộ gia đình trong tháng) x định 
mức phát sinh (đồng/nhân khẩu/tháng) 

xử lý. Trong đó:
- Định mức phát sinh chất thải theo QCVN 
01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Quy hoạch xây dựng: đô thị loại II định mức 
01kg/người/ngày, đô thị loại III định mức 
0,9kg/người/ngày; Khu dân cư nông thôn tập 
trung định mức 0,5kg/người/ngày.
- Để khuyến khích việc thực hiện phân loại, 
giá chưa phân loại được tính cao hơn giá đã 
phân loại, gồm chi phí vận chuyển chất thải 
loại khác.
Về so sanh mức giá: Hộ 4 nhân khẩu từ 
24.000 đồng - 52.000 đồng/hộ/tháng.  Mức 
kinh phí này so với các tỉnh lân cận cũng 
tương đối phù hợp, cụ thể: 
- Giá thu gom rác tại thành phố Hồ Chí Minh 
(Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND), từ 
80.000 đến 84.000 đồng/tháng.
- Thành phố Cần Thơ (Quyết định số 
06/2023/QĐ-UBND), khu vực đô thị là 
48.648 đồng/hộ/tháng, khu vực nông thôn là 
32.351 đồng/hộ/tháng.
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- Tỉnh An Giang áp dụng giá cũ (Quyết định 
số 01/2020/QĐ-UBND) 30.000 
đồng/hộ/tháng.
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